
Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành Năm học 2023-2024

THI TẠI PHÒNG: 314 KHỐI: 8 MÔN THI: TOÁN
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP MÃ ĐỀ SỐ TỜ KÝ TÊN

1 Lê Khả Nguyên An 23/06/2010 8A4

2 Phạm Phúc An 12/05/2010 8A2

3 Bùi Lê Minh Anh 23/10/2010 8A2

4 Trần Ngọc Bảo 04/06/2010 8A2

5 Đặng Quang Bách 27/02/2010 8A3

6 Nguyễn Bá Chương 10/01/2010 8A2

7 Hoàng Danh 30/05/2010 8A4

8 Trần Minh Duy 12/10/2010 8A2

9 Nguyễn Minh Hải 22/10/2010 8A7

10 Nguyễn Việt Hải 04/11/2010 8A6

11 Vy Hoàng Hải 08/12/2010 8A4

12 Lê Nguyên Khôi 04/03/2010 8A4

13 Hồ Trí Kiên 22/11/2010 8A3

14 Nguyễn Đức Mạnh 12/09/2010 8A7

15 Lê Nguyên Minh 27/10/2010 8A7

16 Nguyễn Bá Nam 29/04/2010 8A1

17 Nguyễn Thu Ngân 07/01/2010 8A3

18 Phạm Thanh Ngọc 28/08/2010 8A6

19 Bùi Khôi Nguyên 07/07/2010 8A5

20 Phạm Minh Nhật 29/04/2010 8A6

21 Nguyễn Võ Hải Sơn 08/12/2010 8A2

22 Trịnh Minh Sơn 20/09/2010 8A2

23 Vũ Xuân Thắng 02/05/2010 8A6

24 Mai Anh Tuấn 17/04/2010 8A2

25 Nguyễn Thái Tuấn 21/06/2010 8A7
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Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành Năm học 2023-2024

THI TẠI PHÒNG: 106 KHỐI: 8 MÔN THI: ANH
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP MÃ ĐỀ SỐ TỜ KÝ TÊN

1 Trần Đặng Khánh An 03/05/2010 8A3

2 Nguyễn Bảo Anh 16/01/2010 8A3

3 Đào Phú Bảo 19/10/2009 8A7

4 Nguyễn Sơn Bách 29/04/2010 8A4

5 Đỗ Minh Châu 04/08/2009 8A6

6 Nguyễn Quốc Cường 16/03/2010 8A5

7 Hạp Tiến Dương 30/07/2010 8A5

8 Mai Tất Đạt 06/08/2010 8A4

9 Dương Quý Đức 19/04/2010 8A4

10 Lê Minh Đức 16/09/2010 8A2

11 Đỗ Hoàng Giang 13/08/2010 8A6

12 Nguyễn Ngọc Hà 22/03/2010 8A3

13 Nguyễn Nguyên Hải 27/09/2010 8A3

14 Nguyễn Gia Hiển 25/11/2010 8A4

15 Đỗ Mai Hoa 18/03/2010 8A4

16 Nguyễn Quỳnh Hoa 12/01/2010 8A5

17 Nguyễn Trọng Khôi 15/01/2010 8A3

18 Phan Hoàng Kiên 23/05/2010 8A7

19 Đỗ Khả Lam 14/01/2010 8A5

20 Nguyễn Phương Mai 27/09/2010 8A5

21 Phan Nguyệt Minh 27/03/2010 8A5

22 Phạm Hải Nam 08/01/2010 8A5

23 Nguyễn Minh Nhật 14/01/2010 8A6

24 Nguyễn Lan Nhi 30/11/2010 8A6

25 Nguyễn Tường Quân 19/08/2010 8A4

26 Bùi Thế Sơn 19/09/2010 8A3

27 Trần Phương Thảo 05/02/2010 8A4

28 Tạ Phúc Tiến 10/06/2010 8A3

29 Đinh Quốc Trọng 30/07/2010 8A5

30 Nguyễn Như Trí Việt 21/02/2010 8A7
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Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành Năm học 2023-2024

THI TẠI PHÒNG: 503 KHỐI: 8 MÔN THI: VĂN
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP MÃ ĐỀ SỐ TỜ KÝ TÊN

1 Đinh Hải An 25/07/2010 8A1

2 Ngô Thùy An 07/07/2010 8A1

3 Hà Diệp Anh 17/11/2010 8A6

4 Hoàng Hà Anh 17/01/2010 8A4

5 Hoàng Ngọc Anh 03/02/2010 8A2

6 Bùi Minh Châu 30/01/2010 8A7

7 Ngô Hữu Minh Châu 23/02/2010 8A3

8 Phan Bích Châu 13/02/2010 8A3

9 Nguyễn Lê Hà Chi 10/01/2010 8A1

10 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 03/09/2010 8A2

11 Đặng Hương Giang 26/11/2010 8A5

12 Đỗ Hiền Giang 10/06/2010 8A3

13 Đỗ Phương Hà 05/06/2010 8A1

14 Nguyễn Hồng Hà 28/11/2010 8A7

15 Nguyễn Minh Hà 27/03/2010 8A2

16 Nguyễn Nam Khánh 29/10/2010 8A5

17 Lê Mai Lan 22/01/2010 8A6

18 Nguyễn Tùng Lâm 21/10/2010 8A6

19 Nguyễn Hoàng Uyên Lê 07/08/2010 8A6

20 Nguyễn Ngọc Bảo Linh 03/04/2010 8A7

21 Nguyễn Trúc Linh 21/06/2010 8A3

22 Nguyễn Hương Ly 05/05/2010 8A7

23 Ngô Nhật Mai 30/08/2010 8A2

24 Nguyễn Thị Thanh Mai 15/02/2010 8A5

25 Nguyễn Bảo Ngọc 19/01/2010 8A5

26 Nguyễn Mai Ngọc 26/08/2010 8A4

27 Hà Tuệ Nhi 18/04/2010 8A1

28 Hoàng Ngọc Hà Phương 05/12/2010 8A5

29 Phạm Phương Quỳnh 29/04/2010 8A4

30 Mai Phương Thảo 09/02/2010 8A6

31 Lê Anh Thư 22/12/2010 8A4

32 Phạm Anh Thư 29/04/2010 8A3

33 Nguyễn Thủy Tiên 24/09/2010 8A7

34 Nguyễn Thanh Trúc 22/01/2010 8A6

35 Trần Mỹ Vân 19/05/2010 8A2

36 Trần Ngọc Mỹ Vân 05/01/2010 8A4
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